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Câu 1: (4 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
a) Khí hậu phía nam dãy Bạch Mã có nền nhiệt cao quanh năm là do:
A. Vùng này giáp Biển Đông
B. Đây là dải đất hẹp ngang
C. Dãy núi Bạch Mã tạo thành bức tường tự nhiên chắn gió mùa Đông Bắc thổi từ phía Bắc xuống phía Nam làm cho phía Nam ít chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.
b) Quần thể di tích Cố đô Huế thuộc địa phận tỉnh thành phố nào?
A. Thành phố Huế và một số vùng phụ cận thành phố Huế.
B. Thành phố Huế.
C. Cả tỉnh Thừa Thiên Huế.
c) Nhà Rông có vai trò chính là gì?
	A. Nơi để sinh hoạt cộng đồng
	B. Nơi để trồng cây lương thực

	C. Nơi để chăn nuôi gia súc
	D. Nơi để lưu trữ hàng hóa


d) Cuộc phản công quân Pháp tại kinh thành Huế do ai tổ chức?
	A. Tôn Thất Thuyết
	B. Bảo Đại

	C. Nguyễn Huệ
	D. Hồ Chí Minh


e) Đinh Núp được Bác Hồ phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào năm nào?
	A. 1967
	B. 1955
	C. 1956
	D. 1958


g) Các dân tộc sinh sống chủ yếu ở vùng Nam Bộ là:
	A. Kinh, Ê-đê, Mông, Thái
	B. Kinh, Khơ-me, Hoa, Chăm

	C. Kinh, Mường, Tày, Nùng
	D. Kinh, Hoa, Sán Chay, Xơ Đăng


h) Cây công nghiệp đặc trưng ở vùng Nam Bộ là:
	A. chè, hồi, quế
	B. đậu tương, lạc, thuốc lá

	C. cao su, điều, hồ tiêu
	D. thuốc lá, bông, chè


i) Câu nào sau đây không đúng khi nói về hoạt động sản xuất của vùng Nam Bộ?
A. Nam Bộ là vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất cả nước.
B. Ngành công nghiệp ở vùng Nam Bộ phát triển nhất nước ta.
C. Nam Bộ là vùng có sản lượng thủy sản lớn nhất cả nước.
D. Nam Bộ có số lượng đàn bò lớn nhất cả nước.

Câu 2: (1 điểm) Nối các ô ở bên trái với các ô ở bên phải để tạo thành thông tin hoàn chỉnh về đặc điểm tự nhiên ở vùng Duyên hải miền Trung. 
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Câu 3: (1 điểm) Điền thời gian, từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm để được đoạn giới thiệu về Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Huế.
Hòa trong không khí Cách mạng tháng Tám của cả nước, tại Huế, ngày (1) ………………………, nhân dân đã giành được chính quyền. Chiều (2) ……………………………, trước cổng Ngọ Môn, Vua Bảo Đại đọc (3) ……………………………và trao lại ấn kiếm cho chính quyền cách mạng. Sự kiện này đánh dấu (4) …………………………………..của Cách mạng tháng Tám trên đất Cố đô Huế.
Câu 4: (1 điểm) Hãy nối ý ở cột A với ý ở cột B để tạo thành thông tin hoàn chỉnh về một số lễ hội ở Tây Nguyên.
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Câu 5: (2 điểm) Em hãy cho biết cần làm gì để bảo tồn và giữ gìn giá trị của Cố đô Huế.
	

	

	

	

	

	

	



Câu 6: (1 điểm) Hãy nêu những việc em có thể làm để chia sẻ khó khăn với các bạn ở vùng Duyên hải miền Trung khi có thiên tai xảy ra.
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HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KTĐK CUỐI NĂM
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 4
 Năm học 2023 – 2024

Câu 1: (4 điểm) Khoanh đúng mỗi phần được 0,5 điểm. 
Đáp án:   
	Phần
	a
	b
	c
	d
	e
	g
	h
	i

	Đáp án 
	C
	A
	A
	A
	B
	B
	C
	D


Câu 2: (1 điểm) Nối đúng mỗi ý ở bên trái với ý ở bên phải được 0,25 điểm
Đáp án:   Nối 1 – b  ,  2 – a  ,  3 – c  , 4 - d
Câu 3: (1 điểm) Điền đúng từ mỗi mỗi vị trí được 0,25 điểm
Đáp án:
	Vị trí
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Từ cần điền
	23-8-1945
	30-8-1945
	chiếu thoái vị
	thắng lợi trọn vẹn


Câu 4: (1 điểm) Nối đúng mỗi ý ở cột A với các ý ở cột B được 0,5 điểm
Đáp án:   Nối 1 – a, c  ,  2 – b
Câu 5: (2 điểm) Nêu đúng mỗi ý được 0,5 điểm
Đáp án:  Để bảo tồn và giữ gìn giá trị của Cố đô Huế, chúng ta cần: 
· Tu bổ, phục dựng các di tích.
· Tuyên truyền về những giá trị văn hóa của vùng đất Cố đô.
· Tích cực quảng bá những nét đẹp, giá trị văn hóa – lịch sử của Cố đô Huế tới du khách trong và ngoài nước.
· Tuyên truyền, giáo dục để nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân.
[bookmark: _GoBack]Học sinh trả lời ý tương tự cho điểm tương đương
Câu 6: (1 điểm) Nêu đúng mỗi ý được 0,5 điểm
Gợi ý:  
Những việc em có thể làm để chia sẻ khó khăn với các bạn ở vùng Duyên hải miền Trung khi có thiên tai xảy ra:
· Quyên góp sách, vở, đồ dùng học tập…để tặng các bạn.
· Vận động người thân, bạn bè cùng tham gia phong trào quyên góp gây quỹ từ thiện để giúp đỡ đồng bào miền Trung.
Học sinh trả lời ý tương tự cho điểm tương đương

